
TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Văn Thị Cao 

Nguyên
1996 1 ĐHSP HĐTN TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

032902086

6

vanthicaonguyen

@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
1997 1 CĐSP HĐTN TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

035272465

9

Thuytrang4659@

gmail.com

3 Hà Thị Mỹ Yên 1992 1
CĐSPG

DTH
HĐTN TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

097330673

3

hathimyyen93@g

mail.com

4
Lữ Thị Thu 

Trang
1996 1

ĐHSPG

DTH
HĐTN TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

035921463

1

Luthithutrang199

6@gmail.com

5 Lý Ngọc Luân 1993 0 ĐH HĐTN
TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

036899813

8

lyngocluant8@gm

ail.com

6 Tô Ngọc Vương 1983 0 ĐHSP HĐTN TH Ngô Quyền
Quy 

Nhơn

079571351

9

tongocvuongdt1@

gmail.com

7
Nguyễn Đức 

Ánh
1965 0 CĐSP HĐTN TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

035260897

7

nguyenducanh65q

n@gmail.com

8 Đặng Thị Đông 1972 1
ĐHSP 

TH
HĐTN

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

093573392

2

dangthidong72@g

mail.com

9
Phùng Thị Bích 

Hồng
1992 1

ĐHSP 

TH
HĐTN

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

097647405

3

hongphung15109

2@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thu Sương
1992 1

ĐHSP 

TH
HĐTN

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

034956178

9

suong203@gmail.

com

11
Châu Thị Lệ 

Thủy
1967 1 CĐSP HĐTN

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

076408830

9

chauthuy.nguyenk

huyen@gmail.co

12
Lê Thị Tuyết 

Lan
1981 1

ĐHSPT

H
HĐTN TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

093547553

8

tuyetlan538@gma

il.com

13
Hồ Thị Thanh 

Huyền
1995 1 CĐSPTH HĐTN TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

096265054

3

thanhhuyen06070

8@gmail.com

14
Nguyễn Thị Mỹ 

Hảo
1977 1

ĐHSPT

H
HĐTN TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

093505852

1

myhao49@gmail.

com

15 Đinh Thị Hơn 1993 1 Ba-na
THSP 

Tiểu học
HĐTN

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

093488408

8

dinhthihonvt@gm

ail.com

16
Tô Thị Kiều 

Oanh
1993 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

038977840

7

tothikieuoanh92@

gmail.com

17
Nguyễn Thị 

Thúy Vy
1997 1

Đại học 

TH
HĐTN

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

097265996

7

Vythuy997@gmai

l.com

18 Bùi Thị Hằng 1995 1
Mườn

g

Đại học 

TH
HĐTN

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

086780966

5

buihang495@gma

il.com

19
Phan Thị Mỹ 

Phát
1977 1 ĐHSP HĐTN TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

091646405

6

myphat1977@gm

ail.com

20
Nguyễn Phan 

Anh Thư
1972 1 ĐH HĐTN

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

097695388

3

hoahongnho2003

@gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Ánh Thư
1977 1 CĐ HĐTN

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

077349805

7

anhthukt77@gmai

l.com

22
Lê Thị Hồng 

Ngân
1980 1 ĐH HĐTN

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

090510188

2

lthnganqn@gmail.

com

23
Trần Thị Trà 

Huy
1989 1 CĐ HĐTN

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

098849183

2

tranthitrahuy@gm

ail.com

24 Cao Vĩnh Lộc 1969 0 ĐH HĐTN
TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

091349347

3

thucphamngaloc

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Mai Tuyết Hằng - Trƣờng Tiểu học Hoàng Quốc Việt

- Điện thoại: 0927818000 - Email: hangmaituyet82@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



25
Nguyễn Thị 

Tân Túy Nga
16/09/1972 1 Đại học HĐTN

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

094591059

9

tuyngabtX@gmail

.com

26 Hoàng Thị Diệp 1974 1 Đại học HĐTN
TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

097853177

2

diep1974hp@gma

il.com

27
Dương Lê Triệu 

An
1979 1 Đại học HĐTN

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

096218067

9

duongletrieuan@g

mail.com

28
Trương Thị 

Thái Bình
1973 1 Đại học HĐTN

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

079357677

7

phuongmelody01

@gmail.com

29 Lê Thanh Giản 1963 0 ĐHSP HĐTN TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

090561179

9

lethanhgian.26056

3@gmail.com

30 Ngô Văn Lên 1971 0 ĐHSP HĐTN TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

094576675

4

ngovanlen100@g

mail.com

31 Đặng Thị  Thúy 1982 1
ĐH 

SPGDT
HĐTN TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

098481725

5

Thuydt2002.dakgl

ei@kontum.edu.v

32 Lê Thị Sáu 1976 1
ĐH 

SPGDT
HĐTN TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

035867448

6

lethisau242@gma

il.com

33
Nguyễn Minh  

Tiến
1983 0

ĐH 

SPGDT
HĐTN TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

097936395

3

minhtien050783

@gmail.com

Danh sách này gồm có 33 người./.
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1 Phan Thị Nữ 1976 1
ĐHSPG

DTH
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098882951

7

catkhanh2@gmail

.com

2
Lê Thị Hoa 

Đăng
1988 1

ĐHSPG

DTH -
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093529593

9

lehoadangqlgdk17

@gmail.com

3 Hồ Thị Út Hiệp 1978 1
ĐHSPG

DTH
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

093579437

2

uthieplhp78@gma

il.com

4
Nguyễn Như 

Nguyệt
1976 1

ĐHSPG

DTH
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098331262

2

vietnghia-

tqt@yahoo.com.v

5 Trần Thị Tuyết 1972 1
ĐHSPG

DTH
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

039355568

83

tuyetqn@gmail.co

m

6
Phạm Thành 

Toại
1987 0

CĐSP 

TD - Đội
HĐTN

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097931232

4

toaiphamtayson@

gmail.com

7 Nguyễn Thị Hà 1979 1
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

039571524

4

ha79.binhdinh@g

mail.com

8
Phan Thanh 

Bình
1978 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

091375844

9

kenny25071978@

gmail.com

9 Võ Thị Ánh 1990 1
CĐSP 

TD- Đội
HĐTN

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

098977417

6

vothianh1990@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
1971 1 Đại học HĐTN TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,3569535

nguyenthithuthuy

@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Thu Sang
1975 1 Đại học HĐTN TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9142765

thusang276471@

gmail.com

12
Trịnh Thị Thu 

Toàn
1973 1

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

097873585

5

thtoan73@gmail.c

om

13
Trần Thị Thanh 

Phụng
1991 1

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

036681529

1

thanhphunglinhna

@gmail.com

14
Đỗ Trương Thị 

Mỹ Ngọc
1978 1

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

091364788

9

myngocquynhon

@gmail.com

15 Lê Thị Hão 1985 1 Cử nhân HĐTN
TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

098546808

7

lehaonk@gmail.c

om

16 Nguyễn Thị Quí 1994 1
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

035421996

0

nguyenthiquyprov

ip@gmail.com

17
Hoàng Thị Cao 

Thủy
1985 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

093499009

8

caothuy120985@

gmail.com

18
Trần Thị Quang 

Vinh
1997 1

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

096614640

7

quangvinhqnu151

0@gmail.com

19 Võ Thị Trọng 1978 1
ĐH 

GDTH
HĐTN TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

096110012

4

votrongvc@gmail

.com

20
Nguyễn Văn 

Ngo
1968 0 CĐ TH HĐTN

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

091454022

2

ngonhonhai@gma

il.com

21
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1987 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X #########

tuyetnhung16919

87@gmail.com

22
Nguyễn Văn 

Thừa
1969 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X #########

vanthuacv1@gma

il.com

23
Nguyễn Minh 

Lưu
03/02/1980 ĐHSP HĐTN

TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 973405735

nguyenminhluucv

2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN, HUYỆN VÂN CANH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Cai Hoàng Diễm - Trƣờng Tiểu học Võ Văn Dũng

- Điện thoại: 0935618929 - Email: caihoangqn@gmail.com



24 Phan Anh Trụ 06/01/1985 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 393782719

phananhtru0508@

gmail.com

25
Lê Thị Ánh 

Thương
20/12/1989 1 CĐSP HĐTN

TH&THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 985223137

lethianhthuongvc

@gmail.com

26 Võ Trọng Kỳ 1983 0 ĐHSP HĐTN TH Canh Hiệp
Vân 

Canh
X 981922469

volebu2011@gma

il.com

27 Lê Thị Vân 20/07/1975 1 ĐHSP HĐTN
TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 374390766

lethivanmanh@g

mail.com

28
Phạm Thị Hồng 

Hạnh
10/09/1966 1 ĐHSP HĐTN

TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 976394364

cohaihonghanh77

@gmail.com

29 Lê Thị Hợp 16/07/1967 1 ĐHSP HĐTN
TH Canh 

Thuận

Vân 

Canh
X 975628423

lethihopvc@gmail

.com

30
Nguyễn Thanh 

Tòng
21/07/1991 0 ĐHSP HĐTN TH Canh Liên

Vân 

Canh
X 905772677

tongnguyen2677

@gmail.com

31 Chăm So Mỹ 11/03/1963 0 Chăm TCSP HĐTN TH Canh Liên
Vân 

Canh
X 348652395

toilatoi.19851991

@gmail.com

32 Đoàn Văn Xẻng 19/12/1969 0 Chăm TCSP HĐTN TH Canh Hòa
Vân 

Canh
X 363302831

doanvanXengthch

@gmail.com

Danh sách này gồm có 32 người./.
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1
Trương Thị 

Hương
1989 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 973772281

truongthihuong12

89@gmail.com

2 Trần Thị Em 1967 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 978066685

tranthiempt2@gm

ail.com

3 Trần Thị Sáu 1967 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 971990341

sautranthpt2@gm

ail.com

4
Nguyễn Đức 

Thanh
1989 0 Cao đẳng HĐTN

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 339056077

tptthanh2@gmail.

com

5
Đặng Thị 

Thanh Hương
1996 1 ĐH HĐTN

TH số 1 Phước 

An

Tuy 

Phước
968482140

thanhhuong0023

@gmail.com

6
Trần Nguyễn 

Tuyết Hân
1997 1 Cao đẳng HĐTN

TH số 1 Phước 

An

Tuy 

Phước
966851736

trannguyentuyetha

n@gmail.com

7 Lê Thị Chính 1970 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
387576827

ltc5799@gmail.co

m

8 Lê Thị Nga 1987 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
335651224

lengapan3@gmail

.com

9
Trần Đình 

Quang
1995 0 Cao đẳng HĐTN

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
363322444

tdquang.td14@g

mail.com

10
Đặng Quỳnh 

Ngân
1997 1 Cao đẳng HĐTN

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
342793205

quynhnganw@gm

ail.com

11
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
1982 1 ĐH HĐTN

TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
364295280

pthaodt1@gmail.c

om

12
Đào Thị Anh 

Tuyền
1992 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
988910168

daothianhtuyen.vt

17@gmail.com

13
Lê Thị Minh 

Thủy
1979 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
977139145

thuy139145@gma

il.com

14
Phan Thị Minh 

Nguyệt
1978 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
935077509

phathiminhnguyet

78@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Hoàng Thu
1983 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
905429692

hoangthu57tp@g

mail.com

16
Nguyễn Văn 

Tây
1962 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
765232980

nguyenvantay312

@gmail.com

17
Nguyễn Trần 

Thị Thanh Vân
1979 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
764551549

cogiaovantran@g

mail.com

18 Phạm Thị Vỹ 1968 1
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
396548983

phamthivypl1@g

mail.com

19
Mai Thị thu 

Trang 
1997 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
865920040

maithithutrang234

5@gmail.com

20
Nguyễn Quốc 

Khải
1989 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
985863788

nguyenquockhaiv

c@gmail.com

21
Nguyễn Đăng 

Tuấn
1973 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
905927767

nguyendangtuantp

t@gmail.com

22 Huỳnh Ngọc Ẩn 1975 0
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
905359872

antpth3@gmail.co

m

23
Trần Thị Mộng 

Thúy
1992 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
387446624

tranthimongthuy1

992@gmail.com.v

n

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC

GVCC hỗ trợ: Đỗ Giang Vũ - Trƣờng Tiểu học Số 1 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0975605799 - Email: dogiangvu1982@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



24 Lê Văn Tín 1981 0
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
975013457

tinthphoa05681@

gmail.com

25
Phạm Trần 

Thanh Thảo
1978 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
935901679

phamthanhthao17

02@gmail.com

26
Phạm Thị 

Thanh Tuyền
1994 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

mattatuyen8694@

gmail.com

27
Phan Vũ Ngọc 

Linh
1971 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

phanlinh301071

@gmail.com

28
Trần Nguyễn 

Việt Anh
1992 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
336999695

vietanhts1992@g

mail.com

29
Hồ Thị 

Xuân Phương
1979 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH Số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
774434504

Xuanphuong1.197

9@gmail.com

30 Phạm Thị Đàng 1993 1
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
376815744

dangphamthi9393

@gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Hiền
1997 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
355059917

coihien9917@gm

ail.com

32
Phan Thị Anh 

Thư
1997 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
905844313

anhthuphan733@

gmail.com

33
Nguyễn Thế 

Trường
1993 0

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
363864441

thetruong2510@g

mail.com

34 Giả Thị Thảo Vi 1998 1
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
966215735

giavi221998@gm

ail.com

35
Trần Thị Hồng 

Vinh
1980 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
974582477

hongvinhtran03@

gmail.com

36 Lê Văn Châu 1963 0
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
366999814

levanchau120619

63@gmail.com

37 Trần Thị Phú 1995 1
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
979310690

tranthiphucdbd@

gmail.com

38
Võ Thị Thu 

Thảo
1992 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
905705898

daothihonglevn@

gmail.com

39
Phan Thị Mỹ 

Thắm
1975 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
984912585

c1hoathang@gma

il.com

40
Nguyễn Thị 

Trang
1970 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
779506399

nguyenthitrang01

23456789@gmail

.com

41
Nguyễn Thị 

Xuân
1969 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
376720552

nguyenthiXuan16

3tp@gmail.com

42 Lê Tôn Minh 1965
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
935733878

letonminh010265

@gmail.com

43
Lê Thị Thẩm 

Mỹ
1991 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
985073030

thammy90ph@gm

ail.com

44
Nguyễn Thanh 

Hương
1999 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
965766877

thienhuong9998@

gmail.com

45 Lê Quốc Quân 1992 0
TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
336270504

lequocquanvt@g

mail.com

46
Trần Thị Thanh 

Tỷ
1993 1

TC Âm 

nhạc
HĐTN

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
362301257

tranthithanhty93

@gmail.com

Danh sách này gồm có 46 người./.
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Điện thoại Email

1 Trần Văn Sửu 1963 0
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 988196792

lethihoangoanh11

12@gmail.com

2 Nguyễn Việt Kỳ 1989 0
ĐH 

GDTC
HĐTN

TH Nhơn 

Phong
An Nhơn 367426116

vkth8993@gmail.

com

3
Nguyễn Văn 

Thừa
1968 0

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Hạnh An Nhơn 984041126

nguyenvanthua77

7@gmail.com

4
Trương Văn 

Hoài
1988 0

CĐSP 

TD- Đội
HĐTN TH Nhơn Hạnh An Nhơn 345850740

truongvanhoai163

tp@gmail.com

5 Ngụy Đình Mỹ 1965 0 ĐHSP HĐTN
TH số 1 Đập 

Đá
An Nhơn 774422101

dinhmy2009@yah

oo.com.vn

6
Ng.Thị Quang 

Ngọc
1975 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Đập 

Đá
An Nhơn 933889542

quangngoc75dd@

gmail.com

7
Nguyễn Thị  

Hậu
1993 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 336079972

haunguyen1273@

gmail.com

8
Nguyễn Văn 

Điền
1966 0

ĐH 

GDTH
HĐTN

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 934839422

nguyenvanien31

@gmail.com

9 Hồ Xuân Quí 1991 0
ĐH 

GDTC
HĐTN

 TH số 2 Đập 

Đá
An Nhơn 966270261

holiem1991@gma

il.com

10
Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ
1973 1

ĐHSPT

H
HĐTN TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.3584447

59

mylenhonhau362

@gmail.com

11 Lê Trần Quân 1976 0
ĐHSPT

H
HĐTN TH Nhơn Hậu An Nhơn 

0.3935673

30

letranquan76@gm

ail.com

12 Huỳnh Văn Ba 1976 0
ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Mỹ An Nhơn 868404350

th2nhonmy@pgda

nnhon.edu.vn

13
Huỳnh Ngọc 

Nhật Trường
1989 0

ĐH 

GDTC
HĐTN TH Nhơn Mỹ An Nhơn 989577997

nhattruong761311

@gmail.com

14
Đặng Thị 

Nhường
1992 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 365036254

dangnhuong92@g

mail.com

15
Nguyễn Thị 

Hồng Sương
1968 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 398327627

hongsuong68@ya

hoo.com.vn

16 Trà Xuân Hưng 1963 0
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Nhơn 

Thành
An Nhơn 988812141

hung.1963@yaho

o.com.vn

17
Lâm Thị Xuân 

Sương
1990 1

CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Nhơn 

Thành
 An Nhơn

034 

9707014

lamthiXuansuong

1990@gmail.com

18
Phạm Thị Minh 

Anh
1989 1

ĐH 

GDTC
HĐTN TH Nhơn Phúc An Nhơn 969826862

anhphamth2@gm

ail.com

19
Nguyễn Thị 

Nguyên
1967 1

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Phúc An Nhơn 357966515

ntnguyen011967

@gmail.com

20
Nguyễn Văn 

Cường
1977 0

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Lộc An Nhơn 935832928

nguyencuong0303

77@gmail.com

21
Nguyễn Văn 

Qúy
1988 0 ĐHSP HĐTN TH Nhơn Lộc An Nhơn 389660330

vanquynloc2@gm

ail.com

22 Nguyễn Thị Hữu 1978 1
ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Thọ An Nhơn 336406224

nguyenthihuuthso

1@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN

GVCC hỗ trợ: Võ Văn Hồng - Trƣờng Tiểu học số 2 Nhơn Phúc

- Điện thoại: 0388488491 - Email: vovanhongedu@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



23
Nguyễn Khắc 

Sinh
1993 0

CĐSP 

TD- Đội
HĐTN TH Nhơn Thọ An Nhơn 968849415

bjnhdinhpro@gm

ail.com

24 Bùi Đắc Lại 1962 0
ĐH 

GDTH
HĐTN TH Nhơn Tân An Nhơn 364141567

buidaclaithnhonta

n@gmail.com

25
Nguyễn Văn 

Nhân
1992 0

ĐH 

GDTC
HĐTN TH Nhơn Tân An Nhơn 374265519

nhan0167426551

9@gmail.com

26
Trần Thị Minh 

Trinh
1981 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 935263317

minhtrinhpro@gm

ail.com

27
Hàn Thị Tâm 

Sang
1988 1

ĐH 

GDTC
HĐTN

TH Nhơn

 Hưng
An Nhơn 367389218

 

tamsang1988@g

mail.com

28 Hồ Thị Mỹ Hà 1972 1
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 384986945

myha1972@gmail

.com

29
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1976 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 982299345

thuybdinh01@gm

ail.com

30 Võ Thị Như 1980 1
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 977551367

nhupru@gmail.co

m

31
Nguyễn Thị Dạ 

Ngọc
1989 1

ĐH 

GDTC
HĐTN

TH 1

 Bình Định
An Nhơn 906512125

nguyenthidangoct

h@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Ngọc Hạnh
1980 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 905196657

hanhn980@gmail.

com

33
Bùi Thị Như 

Hoa
1967 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 975175312

nhuhoa333@gmai

l.com

34
Đồng Thị Lệ 

Phước
1972 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 845956979

lephuocbd2@gma

il.com

35
Huỳnh Thị Như 

Thương
1985 1

ĐH 

GDTC
HĐTN

TH 2

 Bình Định
An Nhơn 384928483

htnhuthuong@gm

ail.com

36 Võ Thị Vân 1968 1
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Nhơn 

Khánh
An Nhơn 944545961

2015thandieudaih

iep@gmail.com

37 Lê Xuân Lưu 1997 0
CĐSP 

TD- Đội
HĐTN

TH 1 Nhơn 

Hòa
An Nhơn 966554779

leXuanluu93@gm

ail.com

38
Nguyễn Quốc 

Nhựt
1991 0

ĐH TD - 

Đội
HĐTN

TH 2 Nhơn 

Hoà
 An Nhơn 356031905

nguyenquocnhut1

4@gmail.com

Danh sách này gồm có 38 người./.
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Điện thoại Email

1
Trần Thị Thúy 

Vân
15/12/1980 1

ĐHSPT

H
HĐTN TH Cát Thành Phù Cát

096497676

9

thuyvan3618@gm

ail.com

2
Võ Thanh 

Phương
05/10/1962 0 CĐSPTH HĐTN TH Cát Thành Phù Cát

098867800

9

vothanhphuong.g

vth@gmail.com

3 Mai Công Ánh 20/12/1962 0
ĐHSPT

H
HĐTN TH Cát Thành Phù Cát

097790904

4

maiconganh62@g

mail.com

4 Trần Thị Hiền 10/09/1976 1 CĐSPTH HĐTN TH Cát Thành Phù Cát
039678065

3

tranhienloc99@g

mail.com

5
Phạm Thị Thu 

Huyền
06/07/1982 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097866320

2

thuhuyenck1@gm

ail.com

6 Lương Thị Thọ 20/10/1983 1 ĐHSP HĐTN
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098424848

9

luongthitho83@g

mail.com

7
Lê Võ Thị Ánh 

Nguyệt
18/02/1982 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098218092

5

liembc79@gmail.

com

8 Ngô Thị Ẩn 05/10/1980 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

034486779

2

ngothian155@gm

ail.com

9
Mai Thị Ngọc 

Thuần
06/06/1978 1 ĐHSP HĐTN

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

098819726

2

maithuan060678

@gmail.com

10
Võ Thị Ánh 

Phẩm
31/12/1975 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

036466936

8

voanhpham1975

@gmail.com

11
Đinh Thị Mỹ 

Linh
02/04/1992 1

ĐHSP 

TD
HĐTN

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

034880022

0

dinhthimylinh92

@gmail.com

12 Lê Thị Huệ 22/11/1968 1 CĐSP HĐTN
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

033640381

4

lehuecatminh1@g

mail.com

13
Nguyễn Bá 

Hạnh
20/08/1967 0 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

098598047

9

hanhminh11976@

gmail.com

14 Đinh Thị Cẩm 12/10/1976 1 ĐHSP HĐTN
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

098784278

8

dinhcam76@gmai

l.com

15 Lê Thành Hải 20/10/1964 0 CĐSPTH HĐTN
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

038720722

6

lethanhhaicatminh

2@gmail.com

16
Nguyễn Tấn 

Anh
07/03/1962 0 ĐHSP HĐTN

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát 394213838

tananhgv@gmaill.

com

17
Đặng Văn 

Hương
12/10/1961 0 CĐSPTH HĐTN

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097842081

2

danghuong1961ca

tminh@gmail.co

18 Phạm Văn Chiến 05/10/1962 0 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097795308

2

chien0562@gmail

.com

19 Phan Thị Thúy 17/06/1905 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Tài Phù Cát X 363687049
thuyphan1995ht1

@gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Hương
20/05/1905 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Tài Phù Cát X

097795244

6

nguyen.huong884

@gmail.com

21 Lê Đình Thẩm 26/05/1905 0 ĐHSP HĐTN TH Cát Tài Phù Cát X
097558447

3

ledinhtham1973@

gmail.com

22
Trần Thị Kim 

Cương
13/11/1970 1 CĐSP HĐTN

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

034765840

5

tranthikimcuong1

970@gmail.com

23 Võ Xuân Hùng 18/06/1966 0 ĐHSP HĐTN
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

098946013

5

Xuanhungcathanh

@gmail.com

24
Trần Thị Hạnh 

Tâm
25/02/1992 1 ĐHSP HĐTN

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

0974 

920687

tranthihanhtam.ht

92@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Hanh

- Điện thoại: 0385471403 - Email: nguyenthisuonggv@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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25
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
18/04/1991 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Hiệp Phù Cát

096874176

7

thhien0106@gmai

l.com

26 Thái Thị Nga 08/10/1970 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Hiệp Phù Cát
091358951

2

vanthoinga@gmai

l.com

27 Trần Như Tại 26/12/1963 0 CĐSP HĐTN TH Cát Hiệp Phù Cát
037745837

7

trannhutai.cathiep

@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Thu Nguyệt
17/06/1905 1 CĐSPTH HĐTN TH Cát Lâm Phù Cát X

037548208

7

thunguyet.ch@gm

ail.com

29 Phan Hậu 16/05/1905 0
ĐHSPT

H
HĐTN TH Cát Lâm Phù Cát X

038504300

5

haucatlam@gmail

.com

30
Huỳnh Thị Lệ 

Thủy
13/06/1905 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Lâm Phù Cát X

035850061

5

thuythcatlam@gm

ail.com

31
Nguyễn Thị Võ 

Trà My
05/06/1905 1 ĐH TH HĐTN TH Cát Sơn Phù Cát X

033468006

0

nguyenmy050483

@gmail.com

Danh sách này gồm có 31 người./.
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mailto:nguyenmy050483@gmail.com
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1
Trần Thị Thanh 

Hà
18/01/1976 1 Đại học HĐTN

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

097557488

5

thanhhathso1ngo

may@gmail.com

2 Hồ Thị Liên 29/10/1989 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

038911395

8

Hothilienct1@gm

ail.com

3
Châu Trần Tố

 Quyên
16/06/1905 1

ĐHGDT

H
HĐTN

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 989271389

chauquyenquyen

@gmail.com

4
Đỗ Ảnh Sa 

Khuê
03/04/1996 1

ĐHGDT

H
HĐTN

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0396 579 

619

doanhsakhue0403

96@gmail.com

5 Võ Thị Thu 08/08/1967 1
ĐHGDT

H
HĐTN

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

096 830 

3295

thu552117@gmai

l.com

6
Trần Thị Bích 

Loan
22/09/1979 1

ĐHGDT

H
HĐTN

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0919 396 

279

bichloancattan@g

mail.com

7
Nguyễn Thị 

Phương
03/03/1982 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát 347456946

nguyenphuongpc0

3031982@gmail.c

om

8
Trương Thị 

Ngọc Cẩm
20/8/1979 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát 916992278

ngoccamphucat@

gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Kim Ánh Tuyết
29/05/1905 1

ĐHSPT

H
HĐTN

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

098680883

7

nguyenthikimanht

uyet@gmail.com

10
Võ Thị Thu 

Thảo
04/06/1905 1

ĐHSPT

H
HĐTN

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

036852453

0

thuthaotrinh2@g

mail.com

11
Nguyễn Thị 

Huệ Hương
27/05/1995 1

ĐHSPT

H
HĐTN

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

039272013

1

huehuong2705@g

mail.com

12 Trần Văn Phúc 11/02/1970 0
ĐHSPT

H
HĐTN

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

091423881

5

Baophuc369@gm

ail.com

13 Nguyễn Tú Trúc 29/05/1905 0 CĐ HĐTN
TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

098493192

6

tutructuong2@gm

ail.com

14
Cao Thị Thanh 

Hiền
18/06/1905 1 ĐH HĐTN

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

096332894

0

caothithanhhientd

14@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
26/02/1977 1

ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

385361797

hangcatnhon2@g

mail.com

16
Nguyễn Kế 

Phong 
10/06/1975 0

ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

974434448

nguyenkephongpc

@gmail.com

17 Hà Văn Sanh 02/02/1973 0
ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

388091168

sanhvanha72@gm

ail.com

18
Lưu Thị Kim 

Hảo
20/11/1976 1 ĐHSP HĐTN TH Cát Hưng Phù Cát X 987060384

kimhaoluuthch@g

mail.com

19
Nguyễn Văn 

Thuận
08/04/1973 0 ĐHSP HĐTN TH Cát Hưng Phù Cát X

035878720

5

nguyenvanthuanct

1973@gmail.com

20
Nguyễn Văn 

Bông
03/08/1973 0 ĐHSP HĐTN TH Cát Hưng Phù Cát X

039388558

1

bongcatthang1@g

mail.com

21 Võ Bửu 30/12/1964 0 CĐTH HĐTN  TH Cát Thắng Phù Cát
098504758

4

vobuucatthang@g

mail.com

22 Trần Thị Nga 20/03/1977 1
ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Chánh Phù Cát

038740674

4

tranthinga0203@

gmail.com

23 Phạm Văn Thãi 10/10/1968 0
ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Chánh Phù Cát

093508082

7

phamvanthai1968

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Triều - Trƣờng Tiểu học Cát Chánh

- Điện thoại: 0977274669 - Email: nguyenvantrieuvt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021
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24
Nguyễn Xuân 

Hương
05/01/1971 0

ĐHGDT

H
HĐTN TH Cát Chánh Phù Cát

038708170

9

huonghoi58@gma

il.com

25
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
20/01/1979 1

ĐH 

GDTH
HĐTN  TH Cát Tiến Phù Cát

070835377

6

anhhunghieuvu@

gmail.com

26
Phạm Thị Tuyết 

Công
20/08/1979 1

ĐH 

GDTH
HĐTN  TH Cát Tiến Phù Cát

093508181

4

tuyetcong2008@g

mail.com

27 Võ Ngọc Dâng 30/06/1980 0
ĐH 

GDTH
HĐTN  TH Cát Tiến Phù Cát

034970496

5

vodanggvn@gmai

l.com

28 Trần Văn Chánh 10/01/1978 0
ĐH 

GDTH
HĐTN  TH Cát Tiến Phù Cát

036214527

9

vanchanh1001@g

mail.com

29 Trần Văn Bá 08/08/1969 0 CĐTH HĐTN TH  Cát Hải Phù Cát 386737963
travanba1969@g

mail.com

30 Trần Thành Kim 08/08/1969 0 ĐHTH HĐTN TH  Cát Hải Phù Cát 373730348
thanhkimch@gma

il.com

31 Bùi Thị Mỹ Hà 26/07/1980 1 ĐHTH HĐTN TH  Cát Hải Phù Cát 774421980
HABUITHIMY@

GMAIL.COM

Danh sách này gồm có 31 người./.

mailto:huonghoi58@gmail.com
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mailto:anhhunghieuvu@gmail.com
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1
Trần Thị Kim 

Linh
05/06/1967 1 ĐH HĐTN TH Mỹ Phong Phù Mỹ 799461763

chilinh0605@gma

il.com

2
Huỳnh Ngọc 

Thịnh
20/10/1978 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Phong Phù Mỹ 877201078

thinhthmp@gmail

.com

3
Nguyễn Thị 

Bình
26/4/1970 1 ĐH HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 343098677

binhnguyenthigv

@gmail.com

4 Trần Hoà Trung 28/6/1979 0 ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 392419087

hoatrung79@gma

il.com

5
Trần Thị Minh 

Tâm
27/9/1982 1 ĐH HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 374875212

minhtammyan@g

mail.com

6 Thái Hoàng 1985 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Tài Phù Mỹ 383722098
thaihoang2098@g

mail.com

7
Văn Thị Ngọc 

Nga
1997 1 Cao đẳng HĐTN TH Mỹ Tài Phù Mỹ 964387539

thingocngavan97

@gmail.com

8 Thân Tâm 1962 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Tài Phù Mỹ 353027489
thantammt1@gma

il.com

9
Nguyễn Thành 

Bay
22/06/1978 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0365066

thanhbaymyduc@

gmail.com

10 Lê Thành Đồng 30/10/1980 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0964537
thanhvangvmd@g

mail.com

11
Nguyễn Ngọc 

Hoàng
19/05/1970 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,098477

nguyenhoanggvm

d@gmail.com

12
Đặng Thanh 

Hùng
05/12/1970 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0389134

thanhhungmd155

@gmail.com

13
Nguyễn Xuân 

Cảnh
22/12/1989 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 328607384

canh9749@gmail.

com

14
Nguyễn Hữu 

Cần
20/01/1964 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 702540428

nguyenhuucanpm

@gmail.com

15 Lê Công Hanh 1963 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Cát Phù Mỹ 815832707
leconghanhmc@g

mail.com

16 Nguyễn Tấn Trừ 1968 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Cát Phù Mỹ 376071736
nguyentantru2013

@gmail.com

17 Đinh Văn Hòe 1973 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Cát Phù Mỹ 336348462
dinhvanhoemc@g

mail.com

18
Trần Thị Thu 

Trúc
1989 1 ĐH HĐTN TH Mỹ Cát Phù Mỹ 384601014

misstruc123@gm

ail.com

19
Đinh Thị Mai 

Hiền
1996 1 Ba na Cao đẳng HĐTN

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 865252478

maihien151196@

gmail.com

20
Phạm Hồng 

Phong
1974 0 ĐH HĐTN

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 353632629

phamhongphong

mct@gmail.com

21
Lê Hổng Hải 

Yến
05/05/1979 1 ĐH HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 919469324

letruc77@gmail.c

om

22 Ngô Thanh Bình 12/12/1976 0 ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 916573436

binhcauda@gmail

.com

23
Nguyễn Ngọc 

Quyền
1975 0 ĐH HĐTN

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 919101725

gvngocquyen@g

mail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Tấn Dƣỡng - Trƣờng Tiểu học Bình Dƣơng

- Điện thoại: 0978559934 - Email: tanduong79@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Phan Thị Như 1970 1 ĐH HĐTN
TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 968100015

nhu.0968100015

@gmail.com

25 Ngô Hữu Đức 1989 0
Trung 

cấp
HĐTN

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 868013439

inforhuuduc@gm

ail.com

26
Lê Thị Ngọc 

Yến
1996 1 ĐH HĐTN

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 353991227

ngocyen01031996

@mail.com

27 Bùi Xuân Tướng 20/12/1967 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3456056
tuongmc2@gmail.

com

28
Nguyễn T. 

Ngọc Bích
04/12/1970 1 ĐH HĐTN TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3399937

nguyenthingocbic

hmc2@gmail.com

29 Lê Minh Châu 12/01/1997 1 Cao đẳng HĐTN
TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 337997178

leminhchau.pm@

gmail.com

30
Đồng Thị Thu 

Hà
29/05/1997 1

Trung 

cấp
HĐTN

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 386595257

dongthithuha1997

@gmail.com

31 Đỗ Văn Phước 1969 0 ĐH HĐTN
TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 35323166

nhatinh23@gmail.

com

32
Đinh Thị Kim 

Chi
1993 1 ĐH HĐTN

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 349516951

chichi951ck@gm

ail.com

33 Lê Thị Thu Hảo 27/12/1991 1 ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 359104872

thuhao1991872@

gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Hồng
20/12/1994 1 Cao đẳng HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 397761830

nguyenthihong20

1294@gmail.com

35 Huỳnh Thị Vân 06/04/1991 1
Trung 

cấp
HĐTN TH Mỹ An Phù Mỹ 975112540

huynhthivan1991

@gmail.com

36 Võ Văn Dương 25/08/1980 0 ĐH HĐTN TH Mỹ An Phù Mỹ 984238314
vovanduong1980

@gmail.com

37
Lê Thị Thanh 

Thảo
05/06/1979 1 ĐH HĐTN TH Mỹ An Phù Mỹ 886732467

thanhcuong456@

gmail.com

38 Tô Thị Đẹp 02/02/1970 1 ĐH HĐTN TH Mỹ An Phù Mỹ 973029471
deptothi@gmail.c

om

39
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
01/12/1970 1 ĐH HĐTN TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 332618100

nguyenthihiongva

n96301@gmail.co

m

40 Hà Văn Vũ 20/12/1973 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 382247698
vhvanvu72@gmai

l.com

41
Phạm Thanh 

Tâm
02/02/1978 0 ĐH HĐTN  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 702669299

haovan1979@gm

ail.com

42
Nguyễn Minh 

Tú
17/10/1994 0 ĐH HĐTN  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 343182163

nguyenminhtu171

094@gmail.com

43 Lê Thị Kim Thu 08/05/1979 1 ĐH HĐTN
TH Số 2 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 347558605

lethikimthu1979

@gmail.com

44 Hồ Thái Hưng 08/12/1967 0 ĐH HĐTN
TH Số 2 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 366975775

thaihungc1@gmai

l.com

45
Trương Văn 

Hồng
03/05/1969 0 ĐH HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 386783024

vanhongthmd@g

mail.com

46 Đinh Văn Khoe 14/10/1993 0 Ba na ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 352047237

dinhvankhoe35@

gmail.com

47 Võ Văn Sum 02/03/1971 0 ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 984370564

vovansumgv@gm

ail.com

48
Trần Công 

Thành
1969 0 ĐH HĐTN

TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 367014947

trancongthanh230

6@gmail.com

49 Đặng Thị Hảo 1991 1 ĐH HĐTN
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 344008531

danghaotqb@gma

il.com

50
Nguyễn Thị 

Trường Ca
1977 1 ĐH HĐTN

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 382248219

truongca1977@g

mail.com

51
Huỳnh Thị 

Ngọc Nữ
1993 1 Cao đẳng HĐTN

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 354904229

htngocnu77@gma

il.com

52 Tô Ái Nhi 1996 1 Cao đẳng HĐTN
TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 398445474

toainhi1996@gma

il.com

53
Phan Ngọc 

Dũng
1968 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 974961214

phanngocdung196

8@gmail.com

54 Nguyễn Thị Vân 1967 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 348353259
thivan67pm@gma

il.com



55
Nguyễn Thị 

Bích Kiều
1991 1

Trung 

cấp
HĐTN TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 979968188

nguyenthibichkieu

91@gmail.com

56
Nguyễn Văn 

Bình
1964 0 ĐH HĐTN TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 387744696

thumai.myhoa1.1

069@gmail.com

Danh sách này gồm có 56 người./.
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1
Nguyễn Văn 

Dũng
1963 0

CĐSP 

GDTH
HĐTN TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
394659726

nguyenvandunghs

63@gmail.com

2 Trịnh Đình Hổ 1974 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
984681712

copnuihoaisson@

gmail.com

3 Đặng Văn Bá 1985 0
CĐSP 

Mĩ thuật
HĐTN TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
979677925

lehoaba@gmail.c

om

4
Trần Đình 

Thuận
1977 0

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
384192377

thuanhcb1@gmail

.com

5
Nguyễn Ánh 

Tuyết
1997 1

CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
363332518

anhtuyetnguyen12

101997@gmail.co

m

6 Lê Thị Hoa 1979 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
392052199

lethihoahh@gmail

.com

7 Đỗ Thị Đấy 1980 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
984657794

dayhc1980@gmai

l.com

8
Thái Thị Ngọc 

Nhung
1977 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
989962405

thainhunghc@gm

ail.com

9
Phan Thị Hồng 

Trang
1996 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
365460824

phanhongtrang22

96@gmail.com

10
Trần Thị Kim 

Thùy
1973 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
379440567

thshuyhoang17@

gmail.com

11 Lê Thị Liêm 1979 1 ĐH HĐTN TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
978653572

liemdoanhoaichau

@gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm
1976 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905815868

ngocdiemtq1@gm

ail.com

13 Lê Văn Năm 1980 0
TCSP 

MT
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905429197

leduynam4@gmai

l.com

14 Vũ Quy Nhơn 1977 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
975863722

quynhon1977@g

mail.com

15
Huỳnh Vũ Kim 

Khương
1994 1 TCSP HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
334961249

huynhvukimkhuo

ng@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt
1980 0

ĐHSP 

Văn
HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
334331486

nguyettq2@gmail.

com

17
Huỳnh Thị Mỹ 

Nữ
1997 1

CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
353162509

mynu05021997@

gmail.com

18
Nguyễn Công 

Khương
1992 0 TCSP HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
905677199

NCK8892@gmail

.com

19 La Đức Thắng 1978 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
905763845

lathnagtqb1@gma

il.com

20
Hà Thị Mỹ 

Tuyết
1995 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
977416535

hathimytuyet1727

@gmail.com

21
Võ Thị Hà 

Giang
1994 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
392621502

giangvo.gv.94@g

mail.com

22 La Thị Xuyên 1996 1
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
359676447

laXuyen170896@

gmail.com

23
Huỳnh Ngọc 

Phương
1968 0

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
905094549

huynhngocphuong

tqb@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Hà Xuân Minh - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc

- Điện thoại: 0914789776 - Email: xuanminhart@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



24
Lê Thị Thùy 

Trang
1991 1 TCSP HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
978635646

thuytrang081291

@gmail.com

25 Phạm Văn Cảnh 1986 0
ĐH 

GDTC
HĐTN

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
983587866

phamcanh.tq@gm

ail.com

26
Nguyễn Đình 

Chinh
1996 0

CĐSP 

TD- Đội
HĐTN

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
865599471

nguyendinhchinh.t

pt@gmail.com

27 Đỗ Văn Thành 1992 0
CĐSP 

TD- Đội
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
4,358E+09

thanhtongphutrac

h92@gmail.com

28 Lê Đình Mỹ 1992 0
ĐHSP 

Mĩ thuật
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
964307923

Dinhmy2207@gm

ail.com

29 Lê Văn Quận 1966 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
393243186

quanlehh2@gmail

.com

30
Nguyễn Thị 

Phượng
1993 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
944868873

thud.ch10.phuong

nguyen@gmail.co

m

31
Nguyễn Thị 

Hồng Vy
1978 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
977278079

hongvyhtt@gmail

.com

32
Trần Thị Tuyết 

Phương
1977 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
352225448

tuyetphuong1310

@gmail.com

33
Huỳnh Thị Mai 

Hoàng
1978 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
386848784

hoangkhang7809

@gmail.com

34 Võ Thị Thúy 1997 1
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
336615981

v.t.thuy.py@gmai

l.com

35 Bùi Quốc Bảo 1969 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
985557198

buiquocbao1969

@gmail.com

36 Phạm Văn Hải 1975 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
347621779

haivanpham1975

@gmail.com

37 Đỗ Thị Hòa 1979 1
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
392329486

hoaht2@gmail.co

m

38
Nguyễn Thanh 

Tuyến
1996 1 CĐSP HĐTN

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
969260654

baotram4696@g

mail.com

Danh sách này gồm có 38 người./.
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Điện thoại Email

1
Huỳnh Thị Bích 

khương
1972 1 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
772518231

bichkhuong2812

@gmail.com

2
Tăng Thành 

Cường
1981 0 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
968918306

cuongchotamquan

bac@gmail.com

3
Phạm Đình 

Quang
1977 0 ĐHSP HĐTN

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
978782578

quanghoaihuong

@gmail.com

4 Lê Quốc Bảo 1986 1 ĐHSP HĐTN
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
981505079

bao86small@gma

il.com

5 Phạm Ngọc An 1972 0 ĐHSP HĐTN
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
977504564

anngocpham1972

@gmail.com

6 Ngô Thị Kim Tơ 1971 1
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
978485864

ngothikimto@gm

ail.com

7
Huỳnh Bảo 

Khuyên
1991 0

ĐHSP 

TH
HĐTN

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
979942677

baokhuyenhm1@

gmail.com

8 Phan Đình Hiền 1975 0
ĐH 

GDTH
HĐTN TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 357932359

phandinhhienhm

@gmail.com

9
Trần Nguyễn 

Dương
1978 0

ĐH 

GDTH
HĐTN TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 988618600

trannguyenduong

600@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Nhung
1970 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
942260157

nhunghoaitan170

@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Hồng Thư
1975 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
773491887

thuht11972@gma

il.com

12
Lê Thị Bích 

Hằng
1993 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
702777967

lebichhang0709@

gmail.com

13
Trương Văn 

Hữu
1995 0

ĐHSP 

GDTC
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
869671677

vanhuu.tpt1@gma

il.com

14
Nguyễn Thị 

Xoan
1990 1 ĐHTH HĐTN

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
374605647

Xoannguyen1508

90@gmail.com

15
Nguyễn Quốc 

Huy
1976 0 ĐHTH HĐTN

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
987397101

huy421976@gmai

l.com

16 Trần Thị Ý 1993 1 Cao đẳng HĐTN
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
379632048

tranthiy13@gmail

.com

17 Lê Thị Út 1978 1 Cao đẳng HĐTN
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
947467675

mrnhan6@gmail.c

om

18
Nguyễn Thanh 

Đồng
1970 0

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
364635477

ngthanhdong68@

gmail.com

19 Lê Duy Sang 1986 0
CĐSP 

Âm nhạc
HĐTN

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935129211

duysangbs@gmail

.com

20 Lê Mai Nhơn 1997 1
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
377490002

maithy1910@gma

il.com

21 Hồ Chí Trung 1976 0
CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
356176379

trungngoan76@g

mail.com

22 Nguyễn Thị Tư 1979 1 ĐHSP HĐTN
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
907140988

nguyenthitu12479

@gmail.com

23
Nguyễn Minh 

Tùng
1979 0 ĐH HĐTN

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
868227049

tungXmenbstgmai

l.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Trƣơng Song Nhạn - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Thanh

- Điện thoại: 0968322036 - Email: songnhanht95@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Hồ Thị Thu Vân 1987 1
ĐHSP 

tiẻu học
HĐTN  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
974404028

thuvan0209tv@g

mail.com

25 Nguyễn Thị Hà 1967 1
ĐHSP 

tiẻu học
HĐTN  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
987209446

nguyenthiha16086

6@gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Thu Hiền
1977 1

ĐHSP 

tiẻu học
HĐTN  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
349275352

thuhien05031977

@gmail.com

27 Trương Như Hải 1983 0
ĐHSP 

Âm nhạc
HĐTN  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
935635835

haithhX@gmail.c

om

28
Trần Thanh 

Dũng
1969 0

CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
905007814

dunghd169@gmai

l.com

29
Võ Thị Mỹ 

Duyên
1994 1

ĐHSPT

H
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
345269404

myduyen22994@

gmail.com

30
Trần Quang 

Sang
1989 0

ĐHSP 

Mĩ thuật
HĐTN

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
395051903

tranquangsang@g

mail.com

31
Nguyễn Thị 

Như Thi
1995 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
979564875

thinguyen150819

94@gmail.com

32
Nguyễn Thanh 

Tùng
1988 0 ĐH HĐTN

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 985350662

nguyenthanhtung5

3@gmail.com

33
Nguyễn Đức 

Minh
1988 0

CĐSP 

TD- Đội
HĐTN

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
329979286

minh.tpt2@gmail.

com

34
Bành Trọng 

Khiêm
1967 0

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
394039089

khiem68bd@gmai

l.com

35
Nguyễn Thị 

Thúy Phượng
1974 1

ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
384000156

thuyphuonggv@y

ahoo.com.vn

36
Trần Thị Mỹ 

Huệ
1997 1

ĐHSPT

H
HĐTN

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
353064606

huetran0903@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị 

Ngọc Hằng
1982 1

CĐSP 

GDTH
HĐTN

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
336940979

nguyenthingochan

g2@gmail.com

Danh sách này gồm có 37 người./.
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Điện thoại Email

1 Đinh Văn Ó 1962 0 Ba na
Trung 

cấp
HĐTN TH Bok Tới Hoài Ân X 354449609

thboktoi@yahoo.c

om.vn

2
Đặng Thị Kiều 

Nhân
1981 1 ĐH HĐTN TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 919937782

kieunhan81@gma

il.com

3
Nguyễn Đức 

Phương
1979 0 ĐH HĐTN TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 965554979

ducphuong449@g

mail.com

4 Đặng Bảo Sang 1980 0 Cao đẳng HĐTN TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 982873625
baosang@gmail.c

om

5 Hồ Anh Tuấn 1970 0 ĐH HĐTN TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 358085513
anhtuangvthso2an

@gmail.com

6 Lâm Duy Tùng 1992 0 Cao đẳng HĐTN TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 983048195
lamduytungtd122

310@gmail.com

7 Bùi Duy Vũ 1973 0 ĐH HĐTN TH Ân Hữu Hoài Ân X 977949656
duyvuthah@gmail

.com

8
Nguyễn Thị 

Bích Vân
1970 1 ĐH HĐTN TH Ân Hữu Hoài Ân X 332903623

sohovan@yahoo.c

om.vn

9 Võ  Văn Giang 1986 0 Cao đẳng HĐTN
TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 383771902

Zutruonggiang@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Thu Dung
1974 1 ĐH HĐTN

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 345560918

Thudung1974att

@gmai.com

11 Huỳnh Đình Ái 1966 0 Cao đẳng HĐTN
TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 985251176

huynhdinhaiatd@

gmail.com

12 Trần Đình Kha 1966 0 ĐH HĐTN TH Ân Đức Hoài Ân 366199022
trankhaanduc2018

@gmail.com

13 Trần Đức Hạnh 1978 0 Cao đẳng HĐTN TH Ân Đức Hoài Ân 914192333
tranduchanhad@g

mail.com

14
Đỗ Thị Thu 

Sương
1966 1 ĐH HĐTN TH Ân Đức Hoài Ân 368449525

dothithusuong66

@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Minh Tâm
1970 1 Cao đẳng HĐTN TH Ân Phong Hoài Ân 366432088

tamphongap70@g

mail.com

16
Nguyễn Thị 

Diễm Trang
1973 1 Cao đẳng HĐTN TH Ân Phong Hoài Ân 398072887

trangap73@gmail

.com

17
Trần Thị Thu 

Hà
1967 1 Cao đẳng HĐTN

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 914609759

hatbh67@gmail.c

om

18
Nguyễn Thị 

Xuân Hương
1970 1 ĐH HĐTN

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 376880767

nguyenXuanhuon

g451970@gmail.c

19
Trần Quốc 

Hưng
1973 0 ĐH HĐTN

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 984381519

tranqhung1973@

gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1979 0 ĐH HĐTN

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 987207631

chitrung315@gm

ail.com

21 Lê Thị Lại 1970 1 ĐH HĐTN
TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 396197017

lethilai.1970@gm

ail.com

22
Nguyễn Hữu 

Trãi
1975 0 ĐH HĐTN

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 914269308

hoaihuy02@gmail

.com

23 Lê Phước Tập 1964 0
Trung 

cấp
HĐTN TH Ân Mỹ Hoài Ân 398460477

lephuoctap@gmai

l.com

GVCC hỗ trợ: Lƣu Trí Ân - Trƣờng Tiểu học Ân Tƣờng Đông

- Điện thoại: 0366199157 - Email: c1antuongdongha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

HUYỆN HOÀI ÂN, AN LÃO

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 

GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



24 Đào Duy Hùng 1976 0 ĐH HĐTN
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 986322897

duyhung106@gm

ail.com

25 Võ Ngọc Cường 1977 0 ĐH HĐTN
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 914248399

ngoccuonggv1@g

mail.com

26 Hà Nguyên Hiệp 1978 0 ĐH HĐTN
TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0988 821 

912

hanguyenhiep.tieu

hocanhaotay@gm

27
Phạm Hoàng 

Việt
1995 0

ĐH 

GDTC
HĐTN

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 988679907

phvtdttdanang@g

mail.com

28 Lê Văn Thành 04/10/1965 0 Cao đẳng HĐTN
TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 366897190

levanthanhthah@

gmail.com

29
Lê Thị Huỳnh 

Nhung
01/01/1967 1 ĐH HĐTN

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 385966889

nhungtieuhocanho

a2@gmail.com

30
Nguyễn Hùng 

Minh
05/05/1965 0 ĐH HĐTN

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 984878675

minh65al@gmail.

com

31 Phạm Thị Ngọc 09/04/1992 1 Cao đẳng HĐTN
TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 364707587

ngocah2013@gm

ail.com

32 Lê Hoàng Hải 1995 0 ĐHSP HĐTN TH An Tân An Lão X 969767619
hoanghai1911199

5@gmail.com

33
Trần Minh 

Nghiệp
12/04/1980 0 ĐH HĐTN TH Thị Trấn An Lão X 946174194

minhnghiepanhun

g@gmail.com

34 Đinh Thị Minh 08/10/1984 1 Hrê
ĐH 

GDTC
HĐTN TH An Hưng An Lão X 326859421

minh.tptal@gmail

.com

35 Đinh Văn Vốt 1976 0 Hrê ĐHSP HĐTN TH An Trung An Lão X 865252077
votdinh.110376@

gmail.com

36 Đinh Văn Vong 1967 0 Hrê CĐSP HĐTN TH An Vinh An Lão X 382960880
vonganvinh11@g

mail.com

37
Nguyễn Hữu 

Sang
1985 0 ĐHSP HĐTN TH An Vinh An Lão X 384987897

sanganvinh@gmai

l.com

38
Nguyễn Thành 

Tây
1991 0

ĐH 

GDTC
HĐTN TH An Quang An Lão X 865725967

nguyenthanhtay12

@gmail.com

39
Nguyễn Văn 

Chính
01/08/1987 0

ĐH TD - 

Đội
HĐTN TH An Nghĩa An Lão X 393894784

chinhnguyenvan2

22@gmail.com

40
Nguyễn Đức 

Toàn
05/06/1996 0 ĐHSP HĐTN TH An Toàn An Lão X 382066984

nguyenductoan98

4@gmail.com

41 Trần Duy Hiệp 02/02/1994 0
CĐSP 

TD- Đội
HĐTN TH An Toàn An Lão X 975324369

hiepanlaobinhdin

h@gmail.com

Danh sách này gồm có 41 người./.
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Điện thoại Email

1 Bùi Thị Liệu 20/04/1984 1
Mườn

g
ĐH HĐTN TH Tây Thuận Tây Sơn 989681120

yanghuyenbui37

@gmail.com

2
Mạc Hương 

Thủy Tiên
21/10/1996 1 ĐH HĐTN

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 385901383

machuongthuytien

@gmail.com

3
Nguyễn Thị 

Tuyên
29/08/1977 1 ĐH HĐTN

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 906791247

nguyentuyentayso

n@gmail.com

4
Đào Thị Mai 

Trinh
1992 1 ĐH HĐTN

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 901975207

maitrinh.daothi@

gmail.com

5
Đặng Hùng 

Hoàng
1997 0

Trung 

cấp
HĐTN

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 971082707

danghunghoang19

97@gmail.com

6
Phan Thị Kim 

Yến
1988 1

ĐH 

GDTC
HĐTN

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 356717600

Diendang86@gm

ail.com

7 Đặng Văn Điện 20/10/1986 0 ĐHSP HĐTN TH Vĩnh An Tây Sơn X 333757178
diendang86@gma

il.com

8
Đoàn Văn 

Thành
1987 0

ĐH 

GDTC
HĐTN TH Tây Phú Tây Sơn X 356033713

doanthanh2605@

gmail.com

9
Trương Ngọc 

Nhi
1976 0 ĐHTH HĐTN TH Tây Phú Tây Sơn X 977603009

ngocnhitp76@gm

ail.com

10
Nguyễn Thanh 

Quốc 
1976 0 ĐHTH HĐTN TH Tây Phú Tây Sơn X 389009522

thanhnguyenquoc

1976@gmail.com

11
Bùi Thị Thu 

Sương
1967 1 CĐSP HĐTN TH Tây Phú Tây Sơn X 352857907

buithithusuong19

67@gmail.com

12 Ca Thị Thu 1968 1 ĐHSP HĐTN TH Tây Xuân Tây Sơn X 975423980
Dinhquytruong1

@gmail.com

13 Huỳnh Thị Tiết 1968 1 ĐHSP HĐTN TH Tây Xuân Tây Sơn X 986602147
tiethuynhthtayXua

n@gmail.con

14
Phạm Thị 

Phượng
1976 1

ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 382373075

phamphuongtp2@

gmail.com

15 Lê Kim Phụng 1973 0
ĐH 

GDTH
HĐTN

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 988212985

phungbn29@gmai

l.com

16
Nguyễn Văn 

Phương
1980 0

ĐH 

GDTC
HĐTN

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 945244480

phuongnguyen.24

12980@gmail.co

m

17
Mạc Hương 

Thảo
1992 1 CĐSP HĐTN

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 988630665

machuongthuytien

@gmail.com

18
Nguyễn Văn 

Dũng
1973 0 ĐHSP HĐTN

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 935209146

dungbn272@gmai

l.com

19
Huỳnh Thị Mỹ 

Trang
12/10/1978 1 ĐHTH HĐTN

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 914844189

trangvX2@yahoo.

com.vn

20
Nguyễn Văn 

Trèo
01/06/1988 0

DHTDT

T
HĐTN

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 984043370

nguyentreo@gmai

l.com

21
Võ Thị Hà 

Trung
10/06/1974 1 ĐHTH HĐTN

TH số 2 Võ 

Xán
Tây Sơn 982605136

trungvo100674gm

ail.com

22 Vân Thị Thu 25/12/1968 1 ĐHSP HĐTN
TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 702748427

vanthithu2512@g

mail.com

23
Huỳnh Thị 

Hồng Phúc
06/10/1975 1 ĐHSP HĐTN

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 383497284

hongphuctqd2015

@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC THAM 
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HUYỆN TÂY SƠN, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quang Tỵ - Trƣờng Tiểu học số 1 Võ Xán

- Điện thoại: 0931936977 - Email: tynguyents1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24
Nguyễn Thị 

Cẩm Hồng
1992 1 ĐHSP HĐTN TH Bình Thành Tây Sơn 397012820

nguyencamhong9

2@gmail.com

25 Mai Quốc Thụy 1976 0 ĐHSP HĐTN TH Bình Thành Tây Sơn 343102958
thuymq0102@gm

ail.com

26 Cù Xuân Tích 1988 0 CĐSP HĐTN TH Bình Thành Tây Sơn 336392807
tichthbtts@gmail.

com

27 Thái Văn Thiện 1987 0 ĐH HĐTN TH Bình Hòa Tây Sơn 364208676
thaithients87@gm

ail.com

28 Phan Trọng Độ 1963 0
Trung 

cấp
HĐTN TH Bình Hòa Tây Sơn 353394061

trongdophanthbh

@gmail.com

29 Từ Đức  Tánh 1964 0 ĐH HĐTN TH Bình Hòa Tây Sơn 343103466
ductanhthbh@gm

ail.com

30 Phan Công Tuấn 1964 0 ĐH HĐTN TH Bình Hòa Tây Sơn 393782819
tuanbinhhoa2@ya

hoo.com.vn

31
Bùi Nguyễn 

Tiến Đạt
24/06/1997 0 THSP HĐTN TH Tây Bình Tây Sơn 339420301

winner111ts@gm

ail.com

32 Hồ Xuân Bảo 11/03/1994 0
ĐH 

GDTC
HĐTN TH Tây Bình Tây Sơn 982287731

baoc1taybinh@g

mail.com

33
Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 
1986 1 ĐH HĐTN TH Tây Vinh Tây Sơn 383721991

tuyetdoitv@gmail

.com

34
Nguyễn Văn 

Tâm
1989 0 ĐH HĐTN TH Tây An Tây Sơn 918488529

tamgvnl@yahoo.c

om.vn

35 Huỳnh Thị Nam 1971 1 ĐH HĐTN TH Bình Tân Tây Sơn 335599260
huynhthinam71@

gmail.com

36
Nguyễn Thanh 

Mãi
1989 0 ĐH HĐTN TH Bình Tân Tây Sơn 387084479

maicdbd@gmail.c

om

37
Nguyễn Thị 

Kim Ngọc
1970 1 ĐH HĐTN TH Bình Tân Tây Sơn 378788063

ngocnguyen.1104

70@gmail.com

38 Huỳnh Thị Hồng 27/04/1969 1 ĐH HĐTN
 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 918394415

huynhhong2018@

gmail.com

39 Đoàn Thị Tuyết 20/03/1973 1 ĐHTH HĐTN TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 376915443

doanthituyetvt2@

gmail.com

40 Trần Công Long 04/10/1965 0 ĐHTH HĐTN TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 398943566

conglongvt2@gm

ail.com

41
Nguyễn Thị 

Kim Thu
06/07/1969 1 ĐHTH HĐTN TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 357887060

kimthunguyen123

@gmail.com

42 Phan Thị Nga 1971 1 ĐHSP HĐTN TH Vĩnh Hiệp
Vĩnh 

Thạnh
X 399017123

phannga.thvinhhie

p@gmail.com

43 Huỳnh Văn Biên 1973 0
ĐHSP 

GDTH
HĐTN

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 868924425

huynhbien73@gm

ail.com

44 Nguyễn Bá Mận 06/08/1980 0 ĐH HĐTN TH Vĩnh Sơn
Vĩnh 

Thạnh
X 33553601

nguyenbaman80

@gmail.com

45 Võ Công Bình 02/07/1972 0 ĐH HĐTN TH Vĩnh Sơn
Vĩnh 

Thạnh
X 985317332

vocongbinhvk@g

mail.com

46 Lê Anh Minh 10/07/1976 0 ĐH HĐTN TH Vĩnh Sơn
Vĩnh 

Thạnh
X 337995375

anhminhvt@gmail

.com

47 Thái Huy Thanh 17/05/1971 0 ĐH HĐTN TH Vĩnh Sơn
Vĩnh 

Thạnh
X 327113653

thaithanhvk@gma

il.com

48
Phùng Thị 

Ngọc Bình
14/10/1968 1

ĐHSP 

TH
HĐTN  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 394920592

ngocbinhvh92@g

mail.com

49
Nguyễn Như 

Bảo
06/10/1976 0

ĐHSP 

TH
HĐTN  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 987850879

baobinhdinh.vn.v

nn2gmail.com

50 Hồ Thanh Long 22/2/1976 0
ĐHSP 

TH
HĐTN

PTDT BT 

TH& THCS 

Vĩnh 

Thạnh
X 375658395

hothanhlong2202

@gmail.com

51 Lê Văn Thãi 20/03/1975 0 ĐH HĐTN TH Vĩnh Quang
Vĩnh 

Thạnh
X 385629495

lethai.thvinhquan

g@gmail.com

52
Huỳnh Thế 

Dũng
1973 0

ĐHSPT

H
HĐTN

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 377112768

huynhthedung71

@gmail.com

53 Cao Văn Bá 1969 0
ĐHSPT

H
HĐTN

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 963516085

bavt69@gmail.co

m

54 Trần Văn Chức 1974 0
ĐHSPT

H
HĐTN

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 966023568

vanchucvt@gmail

.com

Danh sách này gồm có 54 người./.
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